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CG Pantone 2736 C Nhãn gốc hộp 1 vỉ 5 tép, mỗi tép 5ml Gel 

@ Pantone Process Cyan C 

@ Pantone 375 C 

@® Pantone 155 C 

. ® 

#É Actolind” w Gel \ÌJ 
“ŒP Schữtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel flr akute, 

Œ Protective moistu zing and care gel for acute, 
chronic and infected wounds 

| ° ® MONODOSE Actolind® w Gel ist eìn schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das ìn 
m= Actol | nd W Gel 5x5 ml Verbindung mít medlzinischen Geräten wie Verbänden, Wundauflagen, Pads rà 

und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen 

ersten und zweiten Grades verwendet wird. Es fillt den Raum zwischen der = 

Œ Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fúr akute, 'Wundauflage und der Wundoberfläche aus und sorgt fũr einen kontinuierlichen 

chronische und infizierte Wunden Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil häIt, die Adhäsion des r2 © 

@Œ®Protective moisturizing and care gel for acute, Verbandes an der Wundoberfläche minimiert und die Wundheilung 

chronic and infected wounds beschleunigt. 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMIB, 0,1%) Poloxamer, Reines Wasser und 

Hilfsstoffe. 

MONODOSE 
Œœ® Actolind® w Gel is a protective moisturizìng and care gel used together with 

medical devices such as bandages, dressings, pads and wound fillers for acute or 

chronic wounds as well as 12 and 2"* degree burns. It fills the space between 

dressings and wound surface and provides a continuous moisturizing and 

infection protection so that keeps the wound stable, minimizes the adhesion of 

the dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. 

Ingredients: Polyhexanide (PHMIB, 0.1%), Poloxamer, Pure Water and excipients. 
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chăm sóc vết thương, 
` 
(đọc kị 2 É£ no “TƯ ƠI 
Thành phần trong 100 g Gel 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxoier 188: 10g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 15g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước 
khứ ion: 89.275 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách đùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp I vỉ 5 tép, Sml/tép 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bão quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: ACTO GmbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Bllchnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma. 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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C) Pantone 2736 C 

@ Pantone Process Cyan C 

@© Pantone 369 C 

@® Pantone 155 C 

Nhãn gốc hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 5 tép, mỗi tép 5ml 

%E Actolind” w Gel 
“ŒÐ Schữtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fũr akute, 

chronische und iafizierte Wunden. 
Œ Protective moistu zing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 
All 

“& Actolind” w Gel 
Œ® Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fũr akute, 

chronische und infizierte Wunden 

Œ® Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 

MONODOSE 

EXCELLENT | Me 

10x5 ml 50 ml © 

MONODOSE 

10x5 ml 

Actolind® w Gel ist ein schútzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das in 

Verbindung mít medizinischen Gerảten wie Verbänden, Wundauflagen, Pads 

und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen 

ersten und zweiten Grades verwendet wird. Es fillt den Raum zwischen der 

'Wundauflage und der Wundoberfläche aus und sorgt fũr einen kontinuierlichen 

Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil häIt, die Adhäsion des 

Verbandes an der Wundoberfläche minimiert und die Wundheilung 

beschleunigt. 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMIB, 0,1%) Poloxamer, Reines Wasser und 

Hilfsstoffe. 

Œœ® Actolind® w Gel is a protective moisturizìng and care gel used together with 

medical devices such as bandages, dressings, pads and wound fillers for acute or 

chronic wounds as well as 12 and 2"* degree burns. It fills the space between 

dressings and wound surface and provides a continuous moisturizing and 

infection protection so that keeps the wound stable, minimizes the adhesion of 

the dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. 

Ingredients: Polyhexanide (PHMIB, 0.1%), Poloxamer, Pure Water and excipients. 
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5 tép, mỗi tếp 10ml GeL 

3 2Aebolixdf© đa ^/#t 1amMps://tran( 
Thành phần trong 100 g Gel! 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxormer 188: 1.0g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 1.5g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước. 
khứ ion: 89.2758 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách dùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 5 tép, 5ml/tép 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm. 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bảo quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Công hỏa Liên bang Đức. 
Nhà sẵn xuất: ACTO GinbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Búehnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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@® Pantone 2736 C 

@ Pantone Process Cyan C 

@ Pantone 375 C 

@® Pantone 155 C 

Nhãn gốc hộp 1 vỉ, mỗi vỉ 5 tép, mỗi tép 10ml 

. ® 

#É Actolind” w Gel \ÌJ 
“ŒP Schữtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel flr akute, 

Œ Protective moistu zing and care gel for acute, 
chronic and infected wounds 

| ° ® MONODOSE Actolind® w Gel ist eìn schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das ìn 
m= Actol | nd W Gel 5x10 ml Verbindung mít medlzinischen Geräten wie Verbänden, Wundauflagen, Pads rà 

und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen 

ersten und zweiten Grades verwendet wird. Es fillt den Raum zwischen der = 

Œ Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fúr akute, 'Wundauflage und der Wundoberfläche aus und sorgt fũr einen kontinuierlichen 

chronische und infizierte Wunden Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil häIt, die Adhäsion des r2 © 

@Œ®Protective moisturizing and care gel for acute, Verbandes an der Wundoberfläche minimiert und die Wundheilung 

chronic and infected wounds beschleunigt. 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMIB, 0,1%) Poloxamer, Reines Wasser und 

Hilfsstoffe. 

MONODOSE 
Œœ® Actolind® w Gel is a protective moisturizìng and care gel used together with 

medical devices such as bandages, dressings, pads and wound fillers for acute or 

chronic wounds as well as 12 and 2"* degree burns. It fills the space between 

dressings and wound surface and provides a continuous moisturizing and 

infection protection so that keeps the wound stable, minimizes the adhesion of 

the dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. 

Ingredients: Polyhexanide (PHMIB, 0.1%), Poloxamer, Pure Water and excipients. 

ga ACT0 6mbH 
s|Phoma. Blchnerstrasse 11 

AZ2Tœ [Daunfeeten. 38118 Braunschweig - Germany. 
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Iu 1 3Ì, mỗi vì 5 tép, mỗi tép 10rnl Gel 
| chăm sóc VÊt 

Zea ^/#t SHnh fulfi( 
Thành phần trong 100 g Gel! 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxormer 188: 1.0g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 1.5g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước. 
khứ ion: 89.2758 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách dùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp 1 vỉ 5 tép, lŨml/tép 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bảo quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Công hỏa Liên bang Đức. 
Nhà sẵn xuất: ACTO GinbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Búehnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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”. Nhãn gốc hộp 1 tuýp 10 ml 
© Pantone 155 C 
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ĐActolind® w Gel is  eỉn schútzendes Befeuchtung- und Pflegegel, das in Verbindung mít medizinischen 
Geräten wie Verbänden, Pads tund bẽi akuten oder nden sowie 
erbrennungen ersten und zweiten Grades veruentdet wird, Esf0llt den Raum zwischen rierWUndauflageund. 
der Wundoberfläche aus und soret fir einen kantinuierlichen Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die 
'Wunde stabil hãlt, die Adhäsion des Verbandes an der Wundoberflãche minimiert und die Wundhellung 
besch leunist 

ŒActolind° w Gel is a protertve moisturizing and cars gel used together with medical devices suich as 
bandases, dressings, parls and wound fillers for acute or chronic wounrls as well as 1 and 2" degree hurns, It 
fills the space between dressings and wound surfate and provides a continuaus moisturizing and infection 
protettion so that keeps the wound stable, minimizes the adhesion of the drassing to the wound surface and 
atrelsrates the woUnd recovery period, s 
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Protectfue moisturizine and care gel for acute, 
chronic and infected wounds 
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https://trungtamthuoc.com/ 

@ Pantonec 2736 C 

2) Pantone Process Cyan C 

@ Pantone 375 C Nhãn tuýp 10ml 
@ Pantone 155 C 
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Nhãn phụ hộp. 
Gel chăm sóc. 

Thành phần trong o0 ø Gel 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxoier 188: 10g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 15g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước 
khứ ion: 89.275 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách đùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp I tuýp l0ml 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm. 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bão quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: ACTO GmbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Bllchnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma. 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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Pantone 375 C 

Pantone 185 C€ 

Nhãn gốc hộp 1 tuýp 30 ml 

€ 
, 

J2
9”
^,
 
p
u
I
i
o
1
2
v
 
-è
 

Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fủr aku' 

chronische und infizierte Wunden 

Œ® Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 

#& Actolind” w Gel ˆ J) 

Actolind® w Gel ist ein schủtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das in Verbindung mít medizinischen Geräten wie 

Verbänden, Wundauflagen, Pads und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen ersten und 

zweiten Grades verwendet wird. Es fùllt den Raum zwischen der Wundauflage und der Wundoberfläche aus und sorgt fùr 

einen kontinuierlichen Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil häit, die Adhäsion des Verbandes an der 

Œ Wundoberfläche minimiert und die Wundheilung beschleunigt. 

Actolind® w Gel is a protective moisturizing and care gel used together with medical devices such as bandages, dressings, 

pads and wound fillers for acute or chronic wounds as well as 1! and 2"3 degree burns. It fills the space between dressings 

and wound surface and provides a continuous moisturizing and infection protection so that keeps the wound stable, 

minimizes the adhesion of the dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. 
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Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fủr aku' 

chronische und infizierte Wunden 
Œ® Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 

| im 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMB, 0,1%) Poloxamer, 

Reines Wasser und Hilfsstoffe.. 06.6803.30 
Œ#Ð Ingredients: Polyhexanide (PHMB, 0.1%), Poloxamer, 15577544 

Pure Water and excipierts. 
Nach dem Öffnen binnen 8 Wochen aufbrauchen 

tị ACTO embh After opening use within 8 wesks 
IPhama. Bũchnerstrasse 11 

1118 Bị raunschweig - Germany Anbruchedatum / Opaning Date 
lxeEasien | — Tel:+49 531.2395050 

~_—Omse ÍHyglenE 'wwew.actogmbh.com. ~M~ aỹg 
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@® Pantone Process Cyan C 

© Pantone 375 C Nhãn gốc tuýp 30ml 
© Pantone 155 C 
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“Hộp 1 Tuƒp 20 mÌ 
hậm sóc vết thương 

Thành phản trong 100 g Gel 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxoier 188: 10g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 15g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước 
khứ ion: 89.275 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách đùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp I tuýp 30ml 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm. 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bão quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: ACTO GmbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Bllchnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma. 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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@® Pantone Process Cyan C 

@© Pantone 375 C 
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Nhãn gốc hộp 1 tuýp 50ml 
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Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fũr akute, 2 
chronische und infizierte Wunden 

ŒÐ Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 

2Í - GIÁM ĐỘC 

4⁄0 Tấn tẴadn 

Actolind® w Gel ist ein schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das ïn Verbindung mit medizinischen Geräten wie Verbänden, 

Wundauflagen, Pads und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades 

verwendet wird. Es fũllt den Raum zwischen der Wundauflage und der Wundoberfläche aus und sorgt fũr einen kontinuierlichen 

Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil hält, die Adhäsion des Verbandes an der Wundoberfläche minimiert und 

die Wundheilung beschleunigt. 

ŒÐ Actolind® w Gel is a protective moisturizing and care gel used together with medical devices such as bandages, dressings,padsand ==== 

wound fillers for acute or chronic wounds as well as 1* and 2" degree burns. It fills the space between dressings and wound surface 

and provides a continuous moisturizing and ïnfection protection so that keeps the wound stable, minimizes the adhesion of the 

dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. (SO
P.A

R.E
T.1

25-
10)

- 
(07

.10
.30

21)
-(R

EV:
02)

 I
NT 

"“Actolind wGel w ` 
Schutzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fur akute, 2 

chronische und infizierte Wunden 

Œ® Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMB, 0,1%) Poloxamer, 

Reines Wasser und Hilfsstoffe. 06.6803.50 
ŒfÐ Ingredients: Polyhexanide (PHMB, 0.1%), Poloxamer, 10985445 

Pure Water and excipients. 

ACTO GmbH Nach dem Ôffnen binnen 8 Wochen aufbrauchen 

ve|Phama. KỈ 50yenoosac ¡ỉ After opening use within 8 wesks 
inleofion. 38118 Braunschweig - Grmany. 

|srerllaaten Tel: +48 531-239 508-0 Anbruchsdatum / Opsning Date 
_.—Heesee ÏHyglana wwww.actogmbh.com. ¬N% z”® 

info@actogmbh.com - N đỀ 
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@ ?onionc 2756 Nhãn gốc tuýp 50ml 
2) Pantone Process Cyan C 

@ Pantone 375 C 

@ Pantone 155 C 

lị ° ® © 

"“Actolind wGel vw 
Schiitzendes Beieuchtungs- und Pflegegel Túr akute, 2 
chronische und infizierte Wunden 

CĐ Protective moisturizing and care gel for acute, 
chronic and infected wounds 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMB, 0,1%) Poloxamer, 06.6803.50 
Reines Wasser undl Hilfsstoffe. 

Œ Ingredients: Polyhexaride (PHMB, 0.1%), Poloxamer, 10985445 
Pure Water and excipients. 

Nach đam IÖfuen binnen 8 Wøchen sufbrauchen 
sÏ ^CT0 Smbh “ABet bping uá 0itịn 8 weks 

ve|Phame. Biichnerstrasse 11 
Iiidewlon | 35115Braunschweig- Germany 

-239 5030, E4otigbol Di r cD: LAnbruchadaturn / Opening Dats 
lHyglane 'wavw.actogmbl 
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›hụ hộp-†Tiýp 50] 
3ml sóc vất thương 

Thành phẩn trong 100 g Gel 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxormer 188: 1.0g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 15g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước 
khứ ion: 89.275 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách đùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp I tuýp 50ml 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm. 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bão quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: ACTO GmbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Bllchnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma. 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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©  Pantone Process Cyan C 

@ Pantone 375 € 
© Pantone 155 C 

Nhãn gốc hộp 1 tuýp 100ml 
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"m=“Actolind wGel w , xà L)2C # EXCELLENT] Men 
2014 

Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fủr akute, 2 Ko xx” 

chronische und infizierte Wunden 

Œ® Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronïc and infected wounds 100 
ml © 

Actolind® w Gel ist ein schủtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel, das in Verbindung mit medizinischen Geräten wie 

Verbãnden, Wundauflagen, Pads und Wundfillern bei akuten oder chronischen Wunden sowie Verbrennungen ersten und 

zweiten Grades verwendet wird. Es fillt den Raum zwischen der Wundauflage und der Wundoberflãche aus und sorgt fũr 

einen kontinuierlichen Befeuchtungs- und Infektionsschutz, der die Wunde stabil hãlt, die Adhãsion des Verbandes an der 

Œf®. Wundoberflăäche minimiert und die Wundheilung beschleunigt. 

Actolind® w Gel is a protective moisturizing and care gel used together with medical devices such as bandagss, dressings, pads 

and wound fillers for acute or chronic wounds as well as 1* and 2" degree burns. It fills the space between dressings and 

wound surface and provides a continuous moisturizing and infection protection so that keeps the wound stable, minimizes the 

adhasion of the dressing to the wound surface and accelerates the wound recovery period. 
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2014 k 

Schũtzendes Befeuchtungs- und Pflegegel fủr akute, 2 No xt” 

chronische und infizierte Wunden 

Œ®Ð Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronïc and infected wounds 100 
ml © 

l  m 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMB, 0,1%) Poloxamer, 

Reines Wasser und Hilfsstoffe. 06.6803.100 

Œ® Ingredients: Polyhexanide (PHMB, 0.1%), Poloxamer, 
Pure Water and excipients. 15577550 

tị ACTO GmbH Nach dem Öffnen binnen 8 Wochen aufbrauchen 
Bũchnerstrasse 11 After opening use within 8 weeks 
38118 Braunschweig - Germany. 

lSie 
Az=ce=reeerooa=s= | Hygiong www.actogmbh.com "\< 250 

info@actogmbh.com - ằ đề) 
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Ẳ: Actolind” w Gel sn Actolind w Ge : 
ũ des Be - und Pf[ Ifũr akute, 

chronische und infizierte Wunden 
Œ Protective moisturizing and care gel for acute, 

chronic and infected wounds 100 ml e@ 

Zusammensetzung: Polyhexanid (PHMB, 0,1%) Poloxamer, 06.6803.50 
Reines Wasser und Hilfsstoffe.. 

Œ# Ingredients: Polyhexanide (PHMB, 0.1%), Poloxamer, 10985445 
Pure Water and excipie nts. 
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tuýp 100m] 
_hẩm Sóc Vật thương D folind® w Gel 

Thành phản trong 100 g Gel 
+ Polyhexamethylenebiguani de 
HƠI: 0.1g 
+ Poloxoier 188: 10g 
+ Tá được: Monopropylene glycol 
75g, Hydroxypropyl Guar: 15g, 
Cola Lipid C (50% aetive): 0.58, 
Amonium Laetate: 0.1258, Nước 
khứ ion: 89.275 
Công dụng, chỉ định, Chống chỉ 
định, tác dụng phụ, hạn chế sử 
dụng, cách đùng: xem tờ hướng 
dẫn có bên trong hộp, 
Quy cách đóng gói 
Hộp 1 tuýp 100m] 
Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm. 
Hạn sử dụng: tháng/năm 
Số lô: 
Bão quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời 
Số giấy phép lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: ACTO GmbH & 
ACTOLIND GmbH 
Địa chỉ: Bllchnerstr. 11 D-38118 
Braunsehweig, Deutsehland, Đức 
Website: www.actogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 
Công ty TNHH Navipharma. 
Địa chỉ: SN 6, Ngõ 161, đường Bát 
khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, 
Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024.62904905 
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S27. 1» /etolindđð w Gel 
Thành phần trong 100 ø Gel: 
+ Polyhexamethylenebiguamide HCT: 0.Ig 

+ Poloxomer 188: 1.0g 

+ Tá dược: 

- Monopropylene glycol: 7.5g, 

- Hydroxypropyl Guar: 1.5g, 

- Cola Lipid C (50% active): 0.5g, 
- Amonmium Lactafe: 0. 125g, 

- Nước khử lon: 89.275g 

Công dụng: 

+ Actolind® w Gel là sản phẩm bảo vệ, khử nhiễm, 

chăm sóc, làm âm, giúp mau lành vết thương và ngăn 

hình thành sẹo xấu, sử dụng cho vết thương cấp tính, 

mãn tính và vết thương nhiễm trùng cũng như bỏng độ 

1 và độ 2. 

+ Khi được sử dụng độc lập: Actolind® w Gel tạo thành 

một lớp màng bảo vệ mỏng trên vùng da sử dụng, góp 

phần phục hồi vết thương bằng cách ngăn chặn sự bám 

dính của v1 sinh vật và giữ cho vết thương luôn sạch vàc 

âm. 

+ Khi được sử dụng cùng với băng, gạc: Actolindf w 

Gel tạo thành một lớp màng, giữ âm và ngăn cán sự bám 

dính của băng gạc lên bề mặt vết thương. cũng như sự 

xâm nhập của vi khuẩn. 
Chỉ định: 

+ Vết thương cấp tính bị nhiễm trùng hoặc không bị 
nhiễm trùng (ví dụ như vết thương do phẫu thuật, chấn 
thương, do vết cắt, vết rách, chảy nước, dập nát, bị cắn, 

bị đốt, v.v.) 
+ Vết thương mãn tính bị nhiễm trùng hoặc không bị 
nhiễm trùng (vết loét đo tiêu đường. vết loét tĩnh mạch, 
vết thương lõm (vết thương đo tì đè), v.v.), 

+ Vết thương do nhiệt hoặc hóa chất bị nhiễm trùng hoặc 

không bị nhiễm trùng (ví dụ như bóng độ 1 và độ 2, bóng 

hóa chất, v.v.), 

+ Vết thương do bức xạ 

+ Các vùng đầu vào của ống thông tiết niệu 
Tác dụng phụ 

Actolindf w Gel chứa polyhexanmide. Mặc dù không có 
thông báo về tác đụng phụ của Actolind® w Gel, nhưng 

đã có báo cáo rằng polyhexanide có thể gây ra tác dụng 

dị ứng hiếm gặp như: ngứa, phát ban. Rất hiếm gặp như 

cảm giác nóng nhẹ có thê xảy ra sau khi sử dụng 

`À 
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Ji JAiung Slatnủ thiện: đảm giác nảy sẽ biến mất 

Chống chỉ định 

Không dùng Actolindd w Gel trong các trường hợp sau: 

+ Trong phẫn thuật sụn hyalin, tai giữa và mắt. Nếu 

Actolind® w Gel tiếp xúc với sụn vô trùng, Tửa ngay 
bằng dung dịch Ringer hoặc dung địch nước muối sinh 

lý. 

+ Người được biết hoặc nghi ngờ quá mẫn cảm với bắt 
kỳ thành phần nảo. 

+ Bốn tháng đầu của thai kỳ 
+ Trên hệ thống thần kinh trung ương. 
+ Không dùng cùng với chất tây rửa hoạt động bề mặt, 

kem, enzym. 

Hạn chế sử dụng 

+ Trên trẻ sơ sinh: Do thiếu đữ liệu lâm sàng, tùy thuộc 

vào đánh giá rủi ro-lợi ích, chỉ sử dụng Actolind® w Gel 

dưới sự ølám sát y tế chặt chẽ cho trẻ sơ sinh. 

Hướng dẫn sử dụng: 
Làm sạch vết thương sau đó bôi một lớp móng 

Actolind® w Gel lên bề mặt vết thương, có thê băng lại 
nếu cần thiết. 
Quy cách đóng gói 

Hộp l vi, mỗi vỉ 5 tép, 5ml/tép; 
Hộp 2 vi, mỗi vỉ 5 tép, 5ml/tép; 
Hộp I vi, mỗi vi 5 tép, 10ml/tép; 
Hộp 1 tuýp lOml; 

Hộp 1 tuýp 30ml; 

Hộp 1 tuýp 50ml; 

Hộp 1 tuýp 100ml 

Ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô: xem trên bao bì 
sản phâm 

Bảo quản: nhiệt độ 5°C - 25°C, tránh ảnh nắng mặt trời 

Số đăng ký lưu hành: 
Xuất xứ: Cộng hòa Liên bang Đức 
Nhà sản xuất: 
ACTO GmbH & ACTOLIND GmbH 

Địa chỉ: Bũchnersfr. L1 D-38118 Braunschwelg, 

Deutschland, Đức 

Website: www.ac(ogmbh.com 
Công ty đăng ký lưu hành: 

Công ty TNHH Navipharma 

Địa chí: số 6, ngõ 161, Bát Khối, Long Biên, Hà Nội 
Điện thoại: 02462904905, 

Hotline: 0964658650, 

'WecbsIte: navIpharma.vn 


